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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 
Số: 12/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 
ðiện Biên Phủ, ngày 09  tháng 8  năm 2006 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Hội ñồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ðiện Biên 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND dân ngày 26/11/ 2003; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND và UBND 
ngày 03/12/2004 ; 

 Căn cứ Chỉ thị số: 02/CT-TTg ngày 7/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai ñoạn hiện nay; 

 Xét ñề nghị của Hội ñồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ðiện Biên, 

QUYẾT ðỊNH; 
 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này bản Quy chế về tổ chức và hoạt 
ñộng của Hội ñồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ðiện Biên. 

 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các thành viên của Hội ñồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
                               

 Phạm Hoàng Be 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 
ðiện Biên Phủ, ngày 9  tháng 8 năm 2006 

 
QUY CHẾ 

Về tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ðiện Biên 

 
( Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 12/2006/Qð-UBND 
ngày 09 tháng  8  năm 2006 của UBND tỉnh ðiện Biên) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 
 ðiều 1. Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ðiện 
Biên (sau ñây gọi tắt là Hội ñồng phối hợp) là tổ chức phối hợp giữa các Sở, Ban, 
Ngành, ðoàn thể tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao hiệu 
quả quản lý Nhà nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở ñịa phương. 

 ðiều 2. Nguyên tắc làm việc của Hội ñồng phối hợp: 

 1. Hội ñồng phối hợp làm việc tập thể ñể thống nhất ñánh giá kết quả công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thông qua các kế hoạch, chương trình công tác ñể 
chỉ ñạo, hướng dẫn công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở ñịa phương 
theo ñịnh kỳ 6 tháng, 1 năm và sự chỉ ñạo của Hội ñồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật của Chính phủ và của UBND tỉnh. 

 2. Thành viên của Hội ñồng có trách nhiệm tham gia các hoạt ñộng của Hội 
ñồng phối hợp. Thực hiện ñầy ñủ trách nhiệm của mình theo sự phân công của 
Chủ tịch Hội ñồng phối hợp. Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan phổ 
biến, giáo dục các văn bản pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực ngành mình quản lý 
song có liên quan ñến nhiều ngành, tổ chức khác nhằm ñảm bảo sự thống nhất 
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 3. Ngoài số thành viên chính thức của Hội ñồng phối hợp, trong các ñợt tổ 
chức lấy ý kiến tham gia các dự án Luật, phổ biến một văn bản pháp luật theo sự 
chỉ ñạo của Trung ương và của tỉnh, Chủ tịch Hội ñồng phối hợp có thể mời thêm 
một số thành phần hữu quan khác tham gia. 

 ðiều 3. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt ñộng của Hội ñồng phối hợp: 
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 1. Chương trình, kế hoạch hoạt ñộng của Hội ñồng phối hợp là căn cứ ñể 
kiểm tra, ñôn ñốc các thành viên của Hội ñồng phối hợp tỉnh, Hội ñồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục cấp huyện, các cơ quan, tổ chức khác ở ñịa phương trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 2. Chương trình, kế hoạch và các quyết ñịnh khác của Hội ñồng phối hợp 
ñược thông qua tại phiên họp toàn thể của Hội ñồng phối hợp. Trong trường hợp 
không tổ chức ñược cuộc họp, Chủ tịch Hội ñồng phối hợp thống nhất với các Phó 
Chủ tịch Hội ñồng phối hợp ñể ban hành các chương trình, kế hoạch, các báo cáo 
và văn bản khác của Hội ñồng phối hợp. 

Chương II 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG PHỐI HỢP 

 ðiều 4. Tổ chức của Hội ñồng phối hợp 

 1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch của Hội ñồng phối hợp. 

 2. Cơ quan thường trực của Hội ñồng phối hợp. 

 3. Tổ thư ký của Hội ñồng phối hợp. 

 ðiều 5. Chức năng, nhiệm vụ của Hội ñồng phối hợp 

 1. Tham mưu về chủ trương, kế hoạch, chương trình về nội dung, biện pháp 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm hoặc theo chuyên ñề với UBND 
tỉnh, theo sự chỉ ñạo của Trung ương và của tỉnh. 

 2. Chỉ ñạo, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, 
giáo dục pháp luật của UBND tỉnh, của Hội ñồng phối hợp tới các ngành, các cấp 
ở ñịa phương. Phân công trách nhiệm của các thành viên trong Hội ñồng phối hợp. 
Quyết ñịnh các biện pháp phối hợp chung trong hoạt ñộng của Hội ñồng phối hợp 
và giữa các thành viên của Hội ñồng với nhau. 

 3. Thường xuyên kiểm tra, ñôn ñốc các ngành, huyện tổ chức thực hiện kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh. ðịnh kỳ 6 tháng, 1 năm ñánh 
giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở ñịa phương. 

 4. Phối hợp tổ chức xây dựng và quản lý thống nhất lực lượng báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật. Huy ñộng các nguồn kinh phí (do ngân sách cấp và 
các nguồn khác) ñể hỗ trợ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 5. Phối hợp phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật quan trọng theo sự chỉ 
ñạo của Chính phủ, Cấp ủy và chính quyền ñịa phương. 

 ðiều 6. Kỳ họp Hội ñồng phối hợp: 
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 1. ðịnh kỳ 6 tháng một lần Hội ñồng phối hợp họp phiên toàn thể do Chủ 
tịch Hội ñồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội ñồng thường trực ñược Chủ tịch ủy quyền) 
chủ trì. Trường hợp cần thiết Hội ñồng phối hợp có thể họp ñột xuất. 

 2. ðịa ñiểm họp Hội ñồng phối hợp tại Sở Tư pháp và do Sở Tư pháp chuẩn 
bị nội dung và ñiều kiện phục vụ. 

 ðiều 7. Nội dung kỳ họp Hội ñồng phối hợp gồm: 

 1. Thông qua dự thảo kế hoạch ngắn hạn (1 năm ) hoặc dài hạn về công tác 
phổ biến giáo dục pháp luật trước khi trình UBND tỉnh ban hành. 

 2. ðề ra chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng hoặc 1 
năm ñể thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh. 

 3. Thông qua báo cáo sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
theo chương trình, kế hoạch ñã ñề ra. 

 4. Biểu dương những thành viên tích cực; xét ñề nghị UBND tỉnh và Chính 
phủ khen thưởng hàng năm hoặc ñột xuất với các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong hoạt ñộng phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 5. Quyết ñịnh những vấn ñề khác theo ñề nghị của các thành viên Hội ñồng 
phối hợp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng phối hợp. 

 ðiều 8. Chủ tịch và các Phó chủ tịch có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

 a. Chủ tịch:   

 1. Duy trì và ñiều hành hoạt ñộng của Hội ñồng phối hợp. Phân công nhiệm 
vụ cho các thành viên của Hội ñồng phối hợp; kiểm tra ñôn ñốc việc thực hiện 
nhiệm vụ ñó. 

 2. Thay mặt Hội ñồng phối hợp ban hành kế hoạch, chương trình phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật và các kết luận của Hội ñồng phối hợp. 

 3. Duyệt dự toán kinh phí hàng năm phục vụ hoạt ñộng của Hội ñồng phối 
hợp do cơ quan thường trực Hội ñồng phối hợp lập trước khi trình UBND tỉnh 
duyệt cấp. Tổ chức huy ñộng kinh phí từ các nguồn hỗ trợ cho hoạt ñộng phổ biến 
giáo dục pháp luật và chỉ ñạo thực hiện theo quy ñịnh của Nhà nước. 

 4. Giải quyết các công việc khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng 
phối hợp.  

 5. Duyệt các văn bản do cơ quan thường trực trước khi ñưa ra thống nhất tại 
các kỳ họp của Hội ñồng phối hợp. 

 b. Các Phó chủ tịch: 
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 1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn ñược Chủ tịch phân công. 

 2. Phó chủ tịch thường trực (Sở Tư pháp): Thay mặt Chủ tịch khi Chủ tịch ñi 
vắng và thực hiện các công việc ñược Chủ tịch ủy quyền. 

 ðiều 9. Nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên Hội ñồng phối hợp. 

 1. Tham dự phiên họp toàn thể Hội ñồng phối hợp. Trường hợp không tham 
dự ñược có thể ủy quyền cho cấp phó tham dự hoặc gửi ý kiến (bằng văn bản) về 
vấn ñề tham luận tại phiên họp. 

 2. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục các 
văn bản pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành theo sự phân công của Chủ 
tịch Hội ñồng phối hợp. 

 3. Kiểm tra ñôn ñốc hoạt ñộng phổ biến giáo dục pháp luật của các tổ chức, 
các cấp và kiểm tra thực hiện các công tác khác theo phân công của Chủ tịch Hội 
ñồng phối hợp. 

 4. ðề xuất kiến nghị biện pháp bảo ñảm ñẩy mạnh công tác phối hợp phổ 
biến giáo dục pháp luật. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ theo ñịnh 
kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm về cơ quan thường trực tổng hợp ñể Hội ñồng phối 
hợp thống nhất báo cáo UBND tỉnh và Hội ñồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật Trung ương. 

 5. Cử chuyên viên tham gia tổ thư ký giúp việc Hội ñồng phối hợp, kiểm tra, 
ñôn ñốc thực hiện nhiệm vụ ñược giao. 

 6. ðược trang bị tài liệu, ấn phẩm phục vụ hoạt ñộng phổ biến, giáo dục 
pháp luật. 

 7. Các thành viên Hội ñồng phối hợp khi chuyển giao công tác khác (chuyển 
ngành, ñi học dài hạn, nghỉ hưu...) phải chuyển giao nhiệm vụ thành viên Hội 
ñồng phối hợp cho người thay thế và thông báo bằng văn bản cho cơ quan thường 
trực Hội ñồng phối hợp biết. 

 ðiều 10. Cơ quan thường trực Hội ñồng phối hợp (Sở Tư pháp) có trách 
nhiệm: 

 1. Làm ñầu mối phối hợp duy trì hoạt ñộng của Hội ñồng phối hợp ñảm bảo 
thực  hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy ñịnh tại ðiều 5 Quy chế này. 

 2. Kiểm tra ñôn ñốc, hoạt ñộng và tổng hợp tình hình kết quả công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật của Hội ñồng phối hợp và trên phạm vi toàn tỉnh ñể báo 
cáo UBND tỉnh, Hội ñồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. 
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 3. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hội nghị 
về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

 4. Phối hợp biên soạn, in ấn phát hành tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật; 
cung cấp các loại sách pháp lý cần thiết cho Hội ñồng phối hợp; xuất bản ấn phẩm 
tuyên truyền dưới hình thức báo chí; hàng tháng phát hành “ thông tin hoạt ñộng 
của Hội ñồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh”. 

 5. Thay mặt Hội ñồng phối hợp ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ 
ñạo về phổ biến giáo dục pháp luật ñối với các văn bản dưới luật và hoạt ñộng phổ 
biến giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên liên tục. 

 6. Lập dự toán kinh phí hàng năm phục vụ hoạt ñộng của Hội ñồng phối hợp 
báo cáo Hội ñồng phối hợp thống nhất trình UBND tỉnh cấp và quản lý, chi phục 
vụ cho họat ñộng của ñồng phối hợp theo quy ñịnh của Nhà nước. 

 7. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc ñột xuất khác do Hội ñồng 
phối hợp giao.  

 8. Duy trì hoạt ñộng thường xuyên của tổ thư ký Hội ñồng phối hợp. 

 ðiều 11. Tổ thư ký Hội ñồng phối hợp. 

 1. Tổ thư ký Hội ñồng phối hợp gồm các chuyên viên giúp việc của các 
thành viên Hội ñồng phối hợp. Tổ thư ký do Chủ tịch Hội ñồng phối hợp ra quyết 
ñịnh thành lập và cử tổ trưởng tổ thư ký. 

 2. Tổ thư ký có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Hội ñồng phối hợp và 
cơ quan thường trực Hội ñồng phối hợp thực hiện nhiệm vụ quyền hạn quy ñịnh 
tại ðiều 5 và ðiều 11 Quy chế này. Nhiệm vụ của từng thư ký do cơ quan thường 
trực Hội ñồng phối hợp phân công. 

 3. Tổ thư ký của Hội ñồng phối hợp ñược tham dự các kỳ họp của Hội ñồng 
phối hợp; ñược cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết phục vụ thực hiện chức 
trách của mình; chủ ñộng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ do thành viên Hội ñồng 
phối hợp trực tiếp quản lý và của Hội ñồng phối hợp giao. 

 ðiều 12. Chế ñộ thông tin báo cáo. 

 1. Các thành viên có trách nhiệm báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm 
vụ về cơ quan thường trược Hội ñồng phối hợp theo ñịnh kỳ trước ngày 25 tháng 6 
(ñối với báo cáo 6 tháng ñầu năm) và trước ngày 25 tháng 11(ñối với báo cáo 
năm) về cơ quan thường trực tổng hợp trình Hội ñồng phối hợp thống nhất báo cáo 
UBND tỉnh và Trung ương. 
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 2. Cơ quan thường trực Hội ñồng phối hợp có trách nhiệm phối hợp, ñôn ñốc 
các ngành thành viên, Hội ñồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện tốt chế ñộ thông tin, báo cáo về thực hiện 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của từng ngành. 

 ðiều 13. Kinh phí hoạt ñộng của Hội ñồng phối hợp. 

 1. Kinh phí hoạt ñộng của Hội ñồng phối hợp ñược cấp theo kế hoạch hàng 
năm từ nguồn ngân sách của tỉnh và huy ñộng từ nguồn tài trợ khác sử dụng phục 
vụ các nội dung chủ yếu sau: 

 a) Biên soạn, in ấn tài liệu, ấn phẩm phổ biến giáo dục pháp luật và mua 
sách pháp lý cung cấp cho thành viên Hội ñồng phối hợp. 

 b) Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong Hội ñồng phối 
hợp, ñội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

 c) Các kỳ họp ñịnh kỳ hoặc ñột xuất của Hội ñồng phối hợp, của Chủ tịch, 
Phó chủ tịch Hội ñồng phối hợp; Hội nghị sơ kết, tổng kết của Hội ñồng phối hợp 
và các họat ñộng khác của Hội ñồng phối hợp. 

 2. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hoạt ñộng của 
Hội ñồng phối hợp trình UBND phê duyệt cấp vào hạn mức kinh phí năm của Sở 
Tư pháp. 

Chương III 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 ðiều 14. Hội ñồng phối hợp và thành viên Hội ñồng phối hợp có thành tích 
xuất sắc trong hoạt ñộng phổ biến giáo dục pháp luật ñược khen thưởng theo chế 
ñộ khen thưởng hiện hành. Kết quả thực hiện trách nhiệm phối hợp phổ biến giáo 
dục pháp luật của thành viên Hội ñồng phối hợp là một tiêu chuẩn ñánh giá kết 
quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cá nhân thành viên và tổ chức thành viên. 

 Các thành viên Hội ñồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ ñược giao phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 
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